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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất (Groundwater resources Management and Protection)
Mã số học phần: 40406-46
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 31 ;  Bài tập: 14 ; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;        Đồ án: 0;      Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm	0406-03
2. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy                                    0406-06   
3. ThS. Đào Đức Bằng	0406-15
2.2. Bộ môn: Địa chất thuỷ văn.
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất thủy văn đại cương + TN (7040607); Vận động của nước dưới đất (7040620); Thủy địa hóa (7040618).
3.2. Môn học học trước: Địa chất thủy văn đại cương + TN (7040607); Vận động của nước dưới đất (7040620); Thủy địa hóa (7040618).
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tài nguyên nước, kiến thức về công tác quản lý tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng. Giúp sinh viên hiểu biết về ô nhiễm nước dưới đất, các biện pháp bảo vệ nước dưới đất; hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu đối tượng, nội dung chính của học phần;
4.1.2. Hiểu các khái niệm về tài nguyên nước, các khái niệm về quản lý tài nguyên nước và bảo vệ tài nguyên nước; các nhân tố ảnh hưởng đến chúng;
4.1.3. Nắm được các loại hình quản lý tài nguyên nước; vận dụng được các giải pháp quản lý tài nguyên nước (quy hoạch khai thác sử dụng, kiểm soát ô nhiễm,.); 
4.1.4. Hiểu về khái niệm ô nhiễm nước dưới đất và cách phân loại ô nhiễm nước dưới đất; nắm được các dạng, nguồn, con đường, quy mô ô nhiễm nước dưới đất;
4.1.5. Hiểu các quá trình dịch chuyển vật chất trong môi trường bão hòa; hiểu và vận dụng phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển chất bẩn gây ô nhiễm nước dưới đất;
4.1.6. Nắm được các quan điểm và nguyên tắc bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất; hiểu và vận dụng các biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất;
4.1.7. Nắm được tổng quan về các chính sách về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và môi trường, vận dụng vào các vùng cụ thể trên lãnh thổ Việt Nam. 
4.2. Kỹ năng
- Có kỹ năng xác định được các loại hình quản lý tài nguyên nước; xác định được các nguyên nhân, loại, con đường gây ô nhiễm nước dưới đất, từ đó xác định các giải pháp bảo vệ nước dưới đất
- Có kỹ năng làm việc nhóm giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và môi trường;
-  Có kỹ năng phân tích thông tin đưa ra định hướng quy hoạch, phát triển tài nguyên nước dưới đất;
- Có kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn thông tin phục vụ cho quản lý tài nguyên nước dưới đất;
- Có kỹ năng tra cứu, vận dụng các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ Tài nguyên nước dưới đất và môi trường;
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Khái niệm về tài nguyên môi trường nước (nước mưa, nước mặt và nước dưới đất), về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; các loại hình quản lý tài nguyên nước; các nguyên tắc và phương pháp điều tra địa chất thủy văn phục vụ quản lý tài nguyên nước dưới đất và định hướng phát triển bảo vệ tài nguyên nước trong tương lai. Các quá trình dịch chuyển và phương pháp tính toán sự dịch chuyển chất bẩn trong môi trường nước dưới đất; các phương pháp đánh giá khả năng tự bảo vệ và các giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất; các cơ sở pháp lý hiện hành liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất và môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết
	 
	 
	 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Mở đầu, giới thiệu học phần
	1
	4.1.1

	 
	Mục đích, đối tượng và nội dung học phần
	1
	

	
	Vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội
	
	

	
	Mối quan hệ của học phần với các khoa học khác.
	
	

	
	Định hướng phát triển của học phần
	
	

	Chương 1
	Khái niệm cơ bản về tài nguyên môi trường nước dưới đất
	3
	4.1.2

	1.1
	Những khái niệm về tài nguyên và môi trường nước dưới đất
	1
	

	1.2
	Các đặc điểm của tài nguyên môi trường nước dưới đất
	1
	

	1.3
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tài nguyên môi trường nước dưới đất
	1
	

	Chương 2
	Quản lý Tài nguyên nước dưới đất
	15
	4.1.3

	2.1
	Khái niệm quản lý tài nguyên nước
	2
	

	2.2
	Các loại hình quản lý tài nguyên nước
	
	

	2.3
	2.3.1. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
	
	

	
	2.3.2. Quản lý lưu vực bằng việc sử dụng luân phiên nguồn nước
	
	

	
	2.3.3. Quản lý chất lượng nước
	
	

	2.4
	Các nhân tố tác động tới nước dưới đất, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
	1
	

	2.5
	Phương pháp quản lý tài nguyên nước 
	 
	

	
	2.5.1. Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 
	1
	

	
	2.5.2. Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước
	1
	

	
	2.5.3. Quan trắc môi trường nước
	1
	

	
	2.5.4. Đánh giá tính bền vững tài nguyên nước
	2
	

	2.6
	Tình hình quản lý nước ở Việt Nam và trên thế giới
	 
	

	
	2.6.1. Tình hình quản lý tài nguyên nước của các nước trên thế giới và trong khu vực.
	1
	

	
	2.6.2. Tình hình quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.
	1
	

	
	2.6.3. Các định hướng phát triển tài nguyên nước
	1
	

	 
 
	Trao đổi và thảo luận
	2
	

	
	Bài tập
	2
	

	Chương 3
	Ô nhiễm nước dưới đất
	10
	4.1.4

	3.1
	Khái niệm ô nhiễm nước dưới đất
	1
	

	3.2
	Đặc điểm ô nhiễm nước dưới đất
	
	

	3.3
	Phân loại ô nhiễm nước dưới đất
	1
	

	3.4
	Các dạng ô nhiễm nước dưới đất
	
	

	3.5
	Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	

	3.6
	Các con đường và phương thức gây ô nhiễm nước dưới đất
	1
	4.1.5

	3.7
	Quy mô và cường độ ô nhiễm nước dưới đất
	1
	

	3.8
	Phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển chất bẩn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	

	
	3.8.1. Các quá trình hóa lý trong môi trường nước dưới đất
	2
	

	
	3.8.2. Các phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển chất bẩn gây ô nhiễm nước dưới đất
	2
	

	 
 
	Trao đổi và thảo luận
	1
	4.1.4, 4.1.5

	
	Bài tập
	1
	

	Chương 4
	Bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	9
	4.1.6

	4.1
	Khái niệm về bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	1
	

	4.2
	Quan điểm và nguyên tắc bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	1
	

	4.3
	Các biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	 
	

	
	4.3.1. Quan trắc sự suy thoái tài nguyên môi trường nước dưới đất
	1
	

	
	4.3.1. Đánh giá trạng thái bảo vệ nước dưới đất
	1
	

	
	4.3.2.  Xây dựng đới phòng hộ vệ sinh nước dưới đất
	2
	

	 
	Trao đổi và thảo luận
	1
	

	 
	Bài tập
	2
	

	Chương 5
	Những quy định và luật pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	7
	4.1.7

	5.1
	Các văn bản pháp quy liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường nước
	1
	

	5.2
	Các tiêu chuẩn và quy chuẩn về chất lượng môi trường nước
	1
	

	 
	Trao đổi và thảo luận
	3
	

	 
	Bài tập
	2
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và thảo luận;
- Giảng dạy kết hợp với làm bài tập nhóm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó: 
A là điểm thi kết thúc học phần;
B = (B1 + B2 + B3)/3
B1 là điểm trung bình của 4 bài tập; B2 là điểm trung bình của 4 bài thảo luận theo nhóm; B3 là điểm kiểm tra giữa học kỳ. Nếu không có bài tập hoặc bài thảo luận nào sẽ đánh giá điểm là 0 điểm bài đó.
C là điểm chuyên cần, C = (C1 + C2)/2
	C1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia giờ giảng, giờ thảo luận; C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng và được xác định như sau: Đi học đày đủ C2 = 10; Bỏ học 2% giờ quy định trừ 1 điểm; bỏ học 20% giờ quy định (bỏ 6 tiết) C2=0, bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và học lại. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Văn Lâm, Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, Đại học Mỏ – Địa chất, 2013;
[2] Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; 
[3] Nguyễn Văn Lâm, Địa chất thủy văn môi trường, Đại học Mỏ – Địa chất, 2013;
[4] Bùi Học và Nguyễn Văn Hoàng, Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, 2001;
[5] Nguyễn Văn Lâm, Địa chất thủy văn môi trường, Đại học Mỏ – Địa chất;
[6] Nguyễn Văn Lâm, Địa chất thủy văn nhiễm bẩn, Đại học Mỏ – Địa chất.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị 

	1
	Mở đầu
	Mở đầu, giới thiệu môn học
	8
	0
	0
	 - Tài liệu [1]: 
+ Đọc mục 1.1 – 1.2 Chương 1 (trang 3-9) để nắm được mục đích, đối tượng môn học, các khái niệm cơ bản về tài nguyên nước, về quản lý tài nguyên nước.
- Tài liệu [4]: 
+ Đọc phần mở đầu (trang 1-10) để hiểu về nội dung chính của môn học, các khái niệm cơ bản về tài nguyên môi trường nước dưới đất
- Tài liệu [5]: Đọc các mục trong chương 1, 2 (trang 6 – 16) để hiểu thêm về tài nguyên môi trường nước dưới đất.

	
	 
	Mục đích, đối tượng và nội dung học phần
	
	
	
	

	
	
	Vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội
	
	
	
	

	
	
	Mối quan hệ của học phần với các khoa học khác.
	
	
	
	

	
	
	Định hướng phát triển của học phần
	
	
	
	

	
	I
	Khái niệm cơ bản về tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.1
	Những khái niệm về tài nguyên và môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.2
	Các đặc điểm của tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	1.3
	Các nhân tố ảnh hưởng tới tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	1-2
	II
	Quản lý Tài nguyên nước dưới đất
	8
	0
	0
	 - Tài liệu [1]: 
+ Đọc mục 1.3.6 (trang 36) về quản lý chất lượng nước.
+ Đọc mục 1.4.1 trang 39 để hiểu về Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.



	
	2.1
	Khái niệm quản lý tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	2.2
	Các loại hình quản lý tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	2.3
	2.3.1. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	
	2.3.2. Quản lý lưu vực bằng việc sử dụng luân phiên nguồn nước
	
	
	
	

	
	
	2.3.3. Quản lý chất lượng nước
	
	
	
	

	
	2.4
	Các nhân tố tác động tới nước dưới đất, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu
	
	
	
	

	
	2.5
	Phương pháp quản lý tài nguyên nước 
	
	
	
	

	
	
	2.5.1. Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 
	
	
	
	

	2-3
	
	2.5.2. Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước
	8
	0
	0
	- Tài liệu [1]: 
+ Đọc mục 1.4.2 và 1.4.3 (trang 40) về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và quan trắc môi trường nước.
+ Đọc mục 2.3 và 2.4 (trang 87-100) để hiểu về đánh giá tính bền vững tài nguyên nước (lập bản đồ dễ bị tổn thương)

	
	
	2.5.3. Quan trắc môi trường nước
	
	
	
	

	
	
	2.5.4. Đánh giá tính bền vững tài nguyên nước
	
	
	
	

	4-5
	2.6
	Tình hình quản lý nước ở Việt Nam và trên thế giới
	8
	8
	0
	- Trao đổi và thảo luận chương 2
- Tài liệu [1]: 
+ Đọc mục 1.2 (trang 7-8) để nắm được cơ cấu tổ chức quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam;
- Tài liệu [2]: Đọc tài liệu để nắm được các định hướng phát triển tài nguyên nước của Việt Nam
 

	
	
	2.6.1. Tình hình quản lý tài nguyên nước của các nước trên thế giới và trong khu vực.
	
	
	
	

	
	
	2.6.2. Tình hình quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.
	
	
	
	

	
	
	2.6.3. Các định hướng phát triển tài nguyên nước
	
	
	
	

	
	 
	Trao đổi và thảo luận
	
	
	
	

	
	 
	Bài tập
	
	
	
	

	
	III
	Ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.1
	Khái niệm ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.2
	Đặc điểm ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	6-7-8
	3.3
	Phân loại ô nhiễm nước dưới đất
	14
	2
	0
	 - Tài liệu [4]: 
+ Đọc mục 2.1 Chương 2 (trang 11-21) để hiểu về ô nhiễm nước dưới đất;
+ Đọc mục 2.2 (trang 21-32) để hiểu về các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất.
+ Đọc mục 5.2-5.4 để hiểu về phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển ô nhiễm nước dưới đất;
+ Đọc mục 5.1 (trang 71-73) để hiểu về các quá trình hóa lý trong môi trường nước dưới đất; 
- Tài liệu [6]: 
+ Đọc mục 2.2 và 2.3 (trang 15-19) về phân loại ô nhiễm và nguồn ô nhiễm nước dưới đất.
+ Đọc mục 2.6 (trang 34-41) để hiểu về quy mô và cường độ ô nhiễm nước dưới đất;
+ Đọc mục 5.1 (trang 71-73) để hiểu về các quá trình hóa lý trong môi trường nước dưới đất;
+ Đọc mục 1.2 (trang 5-8) để hiểu thêm về đặc điểm ô nhiễm nước dưới đất.
+ Đọc các mục trong chương 4 để hiểu thêm về phương trình nghiên cứu sự dịch chuyển ô nhiễm nước dưới đất.  
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	3.4
	Các dạng ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.5
	Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.6
	Các con đường và phương thức gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.7
	Quy mô và cường độ ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	3.8
	Phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển chất bẩn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	
	3.8.1. Các quá trình hóa lý trong môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	
	3.8.2. Các phương trình cơ bản nghiên cứu sự dịch chuyển chất bẩn gây ô nhiễm nước dưới đất
	
	
	
	

	
	 
	Trao đổi và thảo luận;
	
	
	
	

	9-10
	 
	Bài tập
	6
	2
	0
	- Bài tập chương 3: 02 bài tập xác định thời gian dịch chuyển của chất bẩn vào tầng chứa nước và xác định sự thay đổi nồng độ của chất bẩn trong môi trường bão hòa.
- Tài liệu [1]: 
+ Đọc mục 2.1 (trang 78) để hiểu về bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất;
 + Đọc mục 2.2 (trang 78 -79) để hiểu về bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất;
- Tài liệu [4]: đọc chương 6 (trang 107-113) nắm được các biện pháp bảo vệ nước dưới đất.

	
	IV
	Bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	4.1
	Khái niệm về bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	4.2
	Quan điểm và nguyên tắc bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	4.3
	Các biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	
	4.3.1. Quan trắc sự suy thoái tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	11-12
	
	4.3.1. Đánh giá trạng thái bảo vệ nước dưới đất
	6
	2
	0
	- Tài liệu [4]: đọc mục 6.2 (trang 109) để hiểu về các đới bảo vệ nước dưới đất;
- Tham khảo hướng dẫn Khoanh định đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất (Đoàn Văn Cánh)
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	4.3.2.  Xây dựng đới phòng hộ vệ sinh nước dưới đất
	
	
	
	

	
	 
	Trao đổi và thảo luận
	
	
	
	

	13-14
	 
	Bài tập
	4
	4
	0
	+ Làm bài tập chương 4: Đánh giá khả năng tự bảo vệ nước dưới đất  của một vùng cụ thể và xác định đới phòng hộ vệ sinh cho một công trình khai thác nước dưới đất;
+ Đọc và hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến tài nguyên môi trường nước dưới đất như: Luật tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường,...
Trao đổi và thảo luận về các nội dung cơ bản của các Luật Tài nguyên nước và các quy định liên quan.
 

	
	V
	Những quy định và luật pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường nước dưới đất
	
	
	
	

	
	5.1
	Các văn bản pháp quy liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường nước
	
	
	
	

	
	5.2
	Các tiêu chuẩn và quy chuẩn về chất lượng môi trường nước
	
	
	
	

	15-16
	 
	Trao đổi và thảo luận
	0
	10
	0
	Trao đổi và thảo luận về các văn bản pháp luật liên quan đến tài nguyên nước 

	
	 
	Bài tập
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